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STT SBD Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc

Ghi 

chú

1 NC01 Nguyễn Ngọc Mỹ An 23/02/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

2 NC02 Nguyễn Ngọc Bảo 12/02/2000 Bình Thuận Nam Kinh

3 NC03 Mai Thị Bích 03/11/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

4 NC04 Trần Thị Thanh Bình 03/12/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

5 NC05 Phạm Hoài Dương Chi 10/04/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

6 NC06 Nguyễn Phương Hoài Chi 27/08/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

7 NC07 Nguyễn Tấn Đạt 07/04/2001 Bình Thuận Nam Kinh

8 NC08 Nguyễn Thị Hồng Diễm 17/06/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

9 NC09 Võ Thị Diệu 28/10/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

10 NC10 Nguyễn Phương Nhật Hạ 22/06/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

11 NC11 Thái Thiên Hân 12/07/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

12 NC12 Nguyễn Thị Thanh Hiên 04/09/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

13 NC13 Nguyễn Hoài Hữu 07/03/2000 Bình Thuận Nam Kinh

14 NC14 Nguyễn Hiền Linh 10/10/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

15 NC15 Mai Hữu Luân 20/08/2000 Bình Thuận Nam Kinh

16 NC16 Lê Anh Minh 14/07/1999 Bình Thuận Nam Kinh

17 NC17 Nguyễn Vũ Hoàng My 20/01/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

18 NC18 Huỳnh Thị Khánh Ngân 14/08/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

19 NC19 Lê Yến Nhi 01/10/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

20 NC20 Nguyễn Thị Thanh Nhi 02/01/2000 Bình Thuận Nữ Kinh
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21 NC21 Huỳnh Ngọc Nhơn 25/05/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

22 NC22 Ngô Thị Ngọc Nhung 19/07/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

23 NC23 Nguyễn Phú Oanh 18/07/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

24 NC24 Nguyễn Viết Phúc 15/09/1999 Bình Thuận Nam Kinh

                            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

                        (Đã ký)

                             TS. Phạm Thị Minh Hạnh

Danh sách này có 24 thí sinh


